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  NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU  TỈNH TÂY NINH 

- T  n  p  n       n    t    sơ t ẩm   m     

          –     t         t  : Ông Trầ  Trọ   Hiếu 

        t              

+ Ông Ho    Vă  Hữu; 

N hề   hiệp: Cô   chức; 

Chức vụ:  í thư hu ệ  đo   Tân Châu, tỉ h Tâ  Ni h; 

+ Ông Phan N ọc Thạch;  

N hề   hiệp: C   bộ; 

Chức vụ: Phó Trưở    a  Dâ  vậ  hu ệ  ủ  Tân Châu, tỉ h Tâ  Ni h. 

-        p   n t  :    N u ễ  Thị Phú – Thư ký T a     hâ  dân hu ệ  

Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h  

-        n    n    m s t n  n   n  u  n   n    u  t n      Nin  t  m 

    p   n t    Ông Đặ   N ọc Gi u –  i   s t vi    

 

Trong n    29-9-2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  

Ni h,   t    s  th   công khai vụ    h  h s  s  th   thụ  ý s : 75/2021/TLST-HS 

ngày 08 tháng 9  ă  2021 theo Qu ết đị h đưa vụ    ra   t    s : 

84/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9  ă  2021 đ i v i các bị c o: 

1. Dương Quốc T, sinh ngày: 25-12-2000 tại: tỉ h Tâ  Ni h; N i đă   ký 

 hâ  kh u thườ   trú v  cư trú: ấp Tâ  Tr,  ã Tâ  H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  

Ninh; N hề   hiệp: L    ư  ; Tr  h độ học vấ : 5/12; Qu c tịch: Việt Na ;  

Dâ  tộc:  i h; Tôn giáo: Không có; con ông Dư    Vă  To, si h  ă  1970 và bà 

Dư    Thị Thu H, si h  ă  1970; A h, e  ruột: Có 04   ười; Vợ, co :  hô   

có. Tiề  án: Không có; Tiề  s : Có 01 tiề  s   Tại Qu ết đị h s  39/QĐ-TA ngày 

13-5-2019, của T a     hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, qu ết đị h  p dụ   biệ  ph p 

    ý h  h chí h đưa v o c  cở cai   hiệ  bắt buộc đ i v i Dư    Qu c T trong 

thời hạ  18 th   , chấp h  h  ong ngày 28-5-2020, chưa hết thời hạ  được coi    

chưa bị     ý vi phạ  h  h chí h   ị cáo bị bắt v  tạ   ia  từ      20-6-2021 

cho đế   a  – có  ặt tại phi   t a. 

2. Lâm Hải Tr, sinh ngày: 12-01-2005 tại tỉ h Tâ  Ni h; N i đă   ký  hâ  

kh u thườ   trú: ấp Hội A,  ã Tâ  H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h; N hề 

  hiệp: L    ư  ; Tr  h độ học vấ : 9/12; Qu c tịch: Việt Na ; Dâ  tộc:  i h; 

Tôn giáo: Không có; con ông Lâ  T  H, si h  ă  1966 và bà N u ễ  Thị Ch, 

si h  ă : 1972; A h, chị ruột: Có 02   ười; Vợ, co :  hô   có; Tiề    , tiề  s : 
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Không có.  ị cáo đa   bị tạ   ia  từ      26-9-2021 đế   a  có  ặt tại phi   

tòa. 

3. Nguyễn Đắc Ti, sinh ngày: 02-11-2002 tại tỉ h Tâ  Ni h; N i đă   ký 

 hâ  kh u thườ   trú: ấp Tâ  Tr,  ã Tâ  H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h; N hề 

  hiệp: L   rẫ ; Tr  h độ học vấ : 9/12; Qu c tịch: Việt Na ; Dâ  tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không có; con ông N u ễ  Vă  C, si h  ă  1981 và bà  ùi Thị H  T, 

si h  ă : 1981; E  ruột: Có 01   ười; Vợ, co :  hô   có; Tiề    , tiề  s : 

Không có. Ngày 13-7-2021, N u ễ  Đắc Ti cù   đồ   phạ  có h  h vi  iết 

  ười,      16-7-2021 Cô   a  tỉ h Tâ  Ni h khởi t  bị ca  về tội “Giết   ười”. 

 ị cáo đa   bị tạ   ia  tro   vụ    kh c tại Trại tạ   ia  Cô   a  tỉ h Tâ  Ni h 

– có  ặt tại phi   tòa. 

4. Nguyễn Hùng D, sinh ngày: 08-12-2003 tại tỉ h Tâ  Ni h; N i đă   ký 

 hâ  kh u thườ   trú: ấp Hội T, xã Tân H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h; N hề 

  hiệp: L    ư   (tại phi   t a bị c o khai   hề   hiệp     rẫ ); Tr  h độ học 

vấ : 10/12; Qu c tịch: Việt Na ; Dâ  tộc:  i h; Tô   i o:  hô   có  Con ông 

N u ễ  Hù   C, si h  ă  1981 và bà Trầ  Thị Th, si h  ă : 1980; Chị, e  ruột: 

Có 02   ười  Vợ, co :  hô   có; Tiề    , tiề  s :  hô   có   ị cáo đa   bị tạ  

 ia  từ      26-9-2021 đế   a  - có  ặt tại phi   t a  

5. Nguyễn Phước S (T    ọi kh c: S C), sinh ngày: 14-9-2003 tại: tỉ h Tâ  

Ni h  N i đă   ký  hâ  kh u thườ   trú: ấp Hội Th, xã Tân H, hu ệ  Tâ  Châu, 

tỉ h Tâ  Ni h; N hề   hiệp: L    ư  ; Tr  h độ học vấ : 08/12; Qu c tịch: Việt 

Nam; Dân tộc:  i h; Tôn giáo: Không có; con ông N u ễ  Phư c Ph, si h  ă : 

1972 và bà L  Thị T, si h  ă : 1978 (đã chết);  A h, chị ruột: Có 02   ười  Vợ, 

con: Không có; Tiề    , tiề  s :  hô   có   ị cáo đa   bị tạ   ia  từ      26-9-

2021 đế   a  có  ặt tại phi   t a  

6. Trần Văn L (t    ọi kh c: Đ), sinh ngày: 21-4-2003 tại: tỉ h Tâ  Ni h; 

N i đă   ký  hâ  kh u thườ   trú: ấp Tâ  L, xã Tân H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  

Ninh; N hề   hiệp: L    ư  ; Tr  h độ học vấ : 08/12; Qu c tịch: Việt Nam; 

Dâ  tộc:  i h; Tô   i o:  hô   có; con ông Trầ  Vă  Qu, si h  ă  1972 và bà 

Phan Kim Kh, si h  ă : 1977; A h ruột: Có 01   ười  Vợ, co :  hô   có; Tiề  

  , tiề  s :  hô   có;  ị cáo đa   bị tạ   ia  từ      26-9-2021 đế   a  có  ặt 

tại phi   t a  

Ngườ  bào   ữ    o bị   o L    ả   r: ô   Trầ  Thế H a    h – Luật sư 

th c hiệ  trợ  iúp ph p  ý của Tru   tâ  trợ  iúp ph p  ý Nh   ư c tỉ h Tâ  Ni h 

– có  ặt  

Ngườ  bào   ữ    o bị   o Nguyễn Hùng D:    Trầ  Thị C   Vâ  – Trợ 

 iúp vi   th c hiệ  trợ  iúp ph p  ý của Tru   tâ  trợ  iúp ph p  ý Nh   ư c tỉ h 

Tây Ninh – có  ặt  

Ngườ  bào   ữ    o bị   o Nguyễ  P ướ  S: ô   Đi h Th i Ho    – Luật sư 

th c hiệ  trợ  iúp ph p  ý của Tru   tâ  trợ  iúp ph p  ý Nh   ư c tỉ h Tâ  Ni h 

– có  ặt  

Ngườ  đạ    ệ   ợ           bị   o L    ả   r: Ông Lâ  T  H, si h  ă : 

1966 và bà N u ễ  Thị Ch, si h  ă : 1972  Cù     ụ: ấp Hội A,  ã Tâ  H, hu ệ  

Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h – có  ặt  
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Ngườ  đạ    ệ   ợ           bị   o Nguyễ   ù g D: Ông N u ễ  Hù   C, 

si h  ă : 1981 và bà Trầ  Thị Th, si h  ă : 1980  Cù     ụ: ấp Hội T, xã Tân H, 

hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h – có  ặt  

Ngườ  đạ    ệ   ợ           bị   o Nguyễ  P ướ  S: ô   N u ễ  Phư c Ph, 

si h  ă  1972  Cù     ụ: ấp Hội Th, xã Tân H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h – 

vắ    ặt   

Ngườ  đạ    ệ   ợ           bị   o  rầ  Vă  L: ô   Trầ  Vă  Qu, si h  ă  

1972 và bà Phan Kim Kh, si h  ă  1977  Cù     ụ: ấp Tâ  L, xã Tân H, hu ệ  

Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h – có  ặt   

Bị hại: L  N u ễ  Phư c Đ (t    ọi kh c  ), sinh ngày 20-02-2005. N ụ địa 

chỉ: ấp Tâ  Th, xã Tân Ph, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h – có  ặt   

N ười đại diệ  hợp ph p của bị hại:    N u ễ  Thị Phư    N, sinh nă  

1981  N ụ địa chỉ: ấp Tâ  Th, xã Tân Ph, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h – có 

 ặt   

Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan: 

1     L  Thị Th, si h  ă  1967  Địa chỉ: ấp Hội Th, xã Tân H, hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ  Ni h – có  ặt   

2  Trầ  Mi h M, sinh ngày 17-6-2005  Địa chỉ: ấp Tâ  Tr,  ã Tâ  H, hu ện 

Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h - có Đ    i  vắ    ặt  

N ười đại diệ  hợp ph p của Trầ  Mi h Mẫ : Ô   Trầ  Vă  M, si h  ă  

1967 v  b  N ô Thị T, si h  ă  1972  Địa chỉ: ấp Tâ  Tr,  ã Tâ  H, hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ  Ni h – có Đ    i  vắ    ặt  

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các t   l  u    tron     sơ vụ  n v    ễn b ến t   p   n t    n    un  

vụ  n   ợ  t m tắt n   s u  

 ho    22  iờ 30 phút      15-01-2021, Trư    A h Vũ, L  Vă   h  h, 

Võ Mi h Th  h v  L  N u ễ  Phư c Đ, sinh ngày 20-02-2005 đa     ồi ă  u    

tại qu   của ô   Trầ  Vă  Qu ề ,   ụ ấp Đô   Tiế ,  ã Tâ  Đô  , hu ệ  Tâ  

Châu th  Vũ  hậ  được điệ  thoại của   ười t      h (chưa rõ  hâ  thâ ,  ai  ịch) 

 ói       h bị  hó  bạ  của   ười t   “S C” đuổi đ  h ở  ã Tâ  H , hu ệ  Tâ  

Châu  hờ Vũ     chở về  Vũ  ói v i  h  h, Th  h v  Đạt việc    h bị đ  h th  

 h  h, Th  h v  Đ đồ   ý cù   v i Vũ đi      ã Tâ  H t   đ  h  hó    ười t   

“S C”  Lúc đi Th  h chở  h  h, Vũ chở Đ bằ    e  ô tô, khi đi đế   h  b  Đỗ 

Đại Thọ,   ụ ấp Đô   Tiế ,  ã Tâ  Đô  , hu ệ  Tâ  Châu th  Vũ dừ    e  ại, Đ 

 u     e  ấ  02 k t vỏ chai bia bằ   thủ  ti h  a        e v  tất c  điều khi    e 

về hư     ã Tâ  H  Đế  23  iờ 00 cù       , Vũ, Đ,  h  h v  Th  h chở  hau 

đế  trư c của  h  của Dư    Qu c T thuộc khu v c ấp Tâ  Tr,  ã Tâ  H, hu ệ  

Tâ  Châu th   ặp N u ễ  Đắc Ti, Trầ  Vă  L và Lâ  H i Tr đa     ồi ch i tại 

đâ   Do biết N u ễ  Phư c S “S C” ch i chu   v i N u ễ  Đắc Ti ha  tụ tập ở 

 h  của T     Vũ, Đ,  h  h v  Th  h chạ   e t i trư c  h  T  ẹt bô  e v  dù   

vỏ chai thủ  ti h      u     ặt đườ   b  tô   đ  th ch thức  Thấ  vậ , Ti, L và 

Tr v o  h   ấ  ra  ỗi   ười  ột câ  r a chạ  bộ ra đườ   b  tô   đuổi theo đ  h 

 hó  bạ  của Vũ th   ặp Dư    Qu c T, N u ễ  Hù   D, N u ễ  Phư c S và 

Trầ  Mi h Mẫ , si h      17-6-2005 cũ   đa   ch i ở  ầ  đó     tất c  cù   

chạ  bộ đuổi theo  hó  bạ  của Vũ   hi  hó  bạ  của T đuổi theo  hó  bạ  của 

Vũ ra đế  đườ   TL 785 th  khô   đuổi kịp,  úc      hó  bạ  của Vũ dừ    ại 



4 

 

 

trư c qu   b  “Đức Du ” thuộc ấp Tâ  Tr,  ã Tâ  H, thấ  vậ       hó  bạ  của 

T qua  về đ   ấ   e  ô tô đuổi theo, Tr đế  qu   c  ph  “Ph t N u ễ ”  ấ   e  ô 

tô Drea  khô   có bi   s  của T chở T v  Mẫ   a   theo 01 câ  r a đuổi theo 

trư c; Ti về  hà T  ấ  chiếc  e  ô tô bi   s  70 1-490 98 của Ti chở theo D, S và 

L  a   theo 02 câ  r a đuổi theo sau, khi đế  khu v c đườ   b  tô   thuộc ấp 

Tân Tr, xã Tân H  iao v i đườ   tỉ h  ộ 785 th  Ti, D, S, L đứ   đợi khi  hó  của 

Vũ qua   ại th  chặ  đườ   đ  h   hi thấ  T, Tr v  Mẫ  đuổi t i th   hó  bạ  của 

Vũ qua  đầu  e bỏ chạ  về hư     ã Tâ  H, Đ   ồi phía sau dù   vỏ chai bia 

bằ   thủ  ti h     về phía T  Thấ  vậ , T  h    u     e cầ  r a     về phía 

 hó  bạ  của Vũ  hư   khô   trú  , T kêu Tr điệ  thoại cho Ti biết     hó  của 

Vũ đa   chạ   e về hư      ã tư  ã Tâ  H , k u Ti, D, S và L chạ  ra chặ  

đườ   đ  h  Sau đó, T, Tr v  Mẫ  tiếp tục đuổi theo  hó  của Vũ đế  khu v c 

qu   c  ph  “ iều Oa h” thuộc ấp Tâ  Tr,  ã Tâ  H th   e hết  ă        u    

dẫ  bộ   ho    05 phút sau,  hó  bạ  của Vũ thấ  Ti, D, S, L đa   chặ  phía 

trư c     điều khi    e  ô tô qua   ại th   ặp T, Tr, Mẫ , do thấ  T cầ  r a đứ   

ra chặ  đườ   Th  h v  Vũ ho    sợ pha h  e  ấp     bị   ã  e, Đ đứ   dậ  cầ  

vỏ chai bia     v o châ  của T v  bỏ chạ , T đuổi theo Đ cầ  r a ch   01  h t 

trú   v o  ót châ  ph i, Đ tiếp tục bỏ chạ , Vũ, Th  h,  h  h bỏ  e  ô tô chạ  

bộ v o  h  dâ  tr  ; Mẫ   ấ   e  ô tô của Vũ điều khi   chở T tiếp tục đuổi theo 

Đạt, khi Đạt bỏ chạ  v o đườ   b  tô   thuộc ấp Tâ  D, xã Tân H th  đuổi kịp, T 

dù   r a ch   th   01  h t v o vai ph i của Đ, Đ tiếp tục chạ  ra đườ   tỉ h  ộ 

785 th   ặp Ti, D, S và L cầ  r a chặ  đườ       Đ khô   chạ   ữa      ồi 

 u    th  bị D dù   châ  đ  v o   ười; c   Tr, Ti, L, S v  Mẫ  dù   ta  đ  h v o 

 ặt của Đ  Thấ  Đ bị ch     u      hó  của T đưa Đ đế  Trạ    tế  ã Tâ  H đ  

cấp cứu   

Tại C  qua  điều tra, Dư    Qu c T, N u ễ  Hù   D, Trầ  Vă  L, Lâ  H i 

Tr, N u ễ  Đắc Ti, Trầ  Mi h Mẫ  v  N u ễ  Phư c S đã th  h kh   khai  hậ  

rõ h  h vi phạ  tội   

Ngày 22-01-2021, L  N u ễ  Phư c Đ có đ     u cầu     ý h  h s  đ i v i 

  ười đã  â  thư    tích cho    h  

    kết  uậ   i   đị h ph p   về thư    tích s  29/2021/T T      15-3-

2021 của Tru   tâ  ph p   tỉ h Tâ  Ni h, kết  uậ : 01 vết sẹo  ặt kích thư c 2,5 

  0,4 c     h; 01 vết sẹo vù   vai ph i kích thư c 5,5   0,6 c     h; 01 vết sẹo 

 ặt tro   b    ót châ  ph i kích thư c d i 15,5   a   0,1 c  đế  0,5 cm lành; 

 ã   ư    đ   ph i;  ã   ư     ót ph i;  ã  vỡ  oa   h   tr i;  ã   ư     ũi 

tr i  Că  cứ Thô   tư s  22/2019/TT-BYT ngày 28-8-2019 tỷ  ệ tổ  thư    c  th  

của L  N u ễ  Phư c Đ do thư    tích  â         29%. 

Vật chứ   thu  iữ: Có b    k  chi tiết kè  theo   

Tr ch  hiệ  dâ  s :    N u ễ  Thị Phư    N      ười đại diệ  hợp ph p bị 

hại L  N u ễ  Phư c Đ   u cầu bồi thườ   s  tiề  40 000 000 đồ    Gia đ  h Ti, 

S, D, Tr, L và T  ỗi   ười bồi thườ   s  tiề  6 000 000 đồ  ;  ia đ  h của Mẫ  

bồi thườ   s  tiề  4 000 000 đồ       N v  Đ đã  hậ  tổ   s  tiề  bồi thườ   

40 000 000 đồ  , khô     u cầu    th    

Tại b   C o trạ   s  76/CT-VKSTC      06-9-2021 của Việ  ki   s t  hâ  

dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h đã tru  t  c c bị c o Dư    Qu c T, Lâ  H i 
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Tr, N u ễ  Đắc Ti, N u ễ  Hù   D, N u ễ  Phư c S v  Trầ  Vă  L, về tội “C  

ý  â  thư    tích” theo qu  đị h tại đi   đ kho   2 Điều 134  ộ  uật h  h s   

Tro   phầ  tra h  uậ ,  i   s t vi   Đại diệ  Việ  ki   s t  hâ  dâ  hu ệ  

Tân Châu, tỉ h Tâ  Ni h th c h  h qu ề  cô   t   iữ   u    c o trạ   đ i v i 

các bị c o và phâ  tích, đ  h  i   hâ  thâ  bị c o, t  h tiết tă    ặ  , c c t  h tiết 

 i    hẹ tr ch  hiệ  h  h s  đ i v i các bị c o, đề   hị Hội đồ     t    tu    

b :  

* Về t          

- Bị c o Dư    Qu c T, Lâ  H i Tr, N u ễ  Đắc Ti, N u ễ  Hù   D, 

N u ễ  Phư c S và Trầ  Vă  L phạ  tội “C  ý  â  thư    tích” theo qu  đị h tại 

đi   đ kho   2 Điều 134  ộ  uật h  h s   

* Về  ì     ạt:   

Că  cứ đi   đ  ho   2, Điều 134; đi   b, s kho   1 Điều 51; Điều 38  ộ 

 uật H  h s :  

X  phạt bị c o Dư    Qu c T  ức    từ 03 (Ba)  ă  đế  03 (Ba) 06 (Sáu) 

tháng tù. 

X  phạt bị c o N u ễ  Đắc Ti  ức    từ 02 (Hai)  ă  06 (Sáu) tháng đế  03 

(Ba)  ă  tù  

Că  cứ đi   đ  ho   2, Điều 134; đi   b, s kho   1 Điều 51; Điều 38, Điều 

91, Điều 101  ộ  uật H  h s :  

X  phạt bị c o Lâ  H i Tr  ức    từ 15 (Mười  ă ) đế  18 (Mười t  ) 

tháng tù. 

X  phạt bị c o N u ễ  Hù   D  ức    từ 15 (Mười  ă ) đế  18 (Mười t  ) 

tháng tù. 

X  phạt bị c o N u ễ  Phư c S  ức    từ 15 (Mười  ă ) đế  18 (Mười t  ) 

tháng tù. 

X  phạt bị c o Trầ  Vă  L  ức    từ 15 (Mười  ă ) đế  18 (Mười t  ) 

tháng tù. 

* Về b ệ       tư       Đề   hị Hội đồ     t    că  cứ Điều 47  ộ  uật 

H  h s ; Điều 106  ộ  uật T  tụ   h  h s      ý vật chứ   theo qu  đị h của ph p 

 uật  

* Về tr       ệ      sự   

Tại phi   t a,   ười đại diệ  hợp ph p của bị hại khô     u cầu các bị cáo 

bồi thườ   th   cầ   hi  hậ . 

Các bị c o không tra h  uậ   

 ạ        t  ,  gườ  bào   ữ    o bị   o L    ả   r (ô g  rầ    ế     

Bình) trì   bày lờ  bào   ữ :  

Về tội da h: Th     hất qua  đi   tru  t  của  i   s t vi   Đại diệ  Việ  

 i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h đ i v i bị c o.  

Ngoài ra,   ười b o chữa đưa ra c c t  h tiết xin  i    hẹ th    hư:  ị c o 

     ười dư i 18 tuổi khi phạ  tội, đề   hị Hội đồ     t     e    t  ức    thấp 

 hất theo đề   hị của Đại diệ  Việ   i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  

Ni h đ  tạo điều kiệ  cho bị c o trở th  h cô   dâ  t t đó    óp cho  ã hội    

 ạ        t  ,  gườ  bào   ữ    o bị   o Nguyễ   ù g D (bà  rầ    ị     

Vân) trì   bày lờ  bào   ữ    
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Về tội da h: Th     hất qua  đi   tru  t  của  i   s t vi   Đại diệ  Việ  

 i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h đ i v i bị c o.  

N o i ra,   ười b o chữa đưa ra c c t  h tiết xin  i    hẹ thêm cho bị c o 

 hư sau:  ị c o có  hữ   t  h tiết  i    hẹ qu  đị h tại đi   a, b, s kho   1 Điều 

51  ộ  uật H  h s ; bị c o chưa có tiề     tiề  s ,      ười dư i 18 tuổi phạ  tội, 

bị hại có  ỗi v   i   i    hẹ h  h phạt    t  h tiết  i    hẹ tại  ho   2 Điều 51 

 ộ  uật H  h s      đề   hị Hội đồ     t     e    t  ức    thấp theo đề   hị 

của Đại diệ  Việ   i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h đ  tạo điều 

kiệ  cho bị c o trở th  h cô   dâ  t t đó    óp cho  ã hội    

 ạ        t  ,  gườ  bào   ữ    o bị   o Nguyễ  P ướ  S (ô g Đ         

Hoàng) trì   bày lờ  bào   ữ    

Về tội da h: Th     hất qua  đi   tru  t  của  i   s t vi   Đại diệ  Việ  

 i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h đ i v i bị c o.   

N o i ra,   ười b o chữa đưa ra c c t  h tiết xin  i    hẹ cho bị c o quy 

đị h tại c c đi   a, b, e, s  ho   1 và c c t  h tiết  ho   2 Điều 51  ộ  uật H  h 

s   hư bị c o chưa có tiề     tiề  s , có  hâ  thâ  t t,      ười dư i 18 tuổi khi 

phạ  tội,  ỗi của bị hại     đề   hị Hội đồ     t     e    t  ức    thấp  hất 

theo đề   hị của Đại diệ  Việ   i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h 

đ  tạo điều kiệ  cho bị c o trở th  h cô   dâ  t t đó    óp cho  ã hội    

Tại phi   t a,   ười đại diệ  hợp ph p của bị hại tr  h b  : Tro   qu  tr  h 

điều tra,   ười đại diệ  hợp ph p của bị hại có Đ    i  bãi  ại v   a  tiếp tục có 

  u cầu  i   i    hẹ h  h phạt cho c c bị c o, khô     u cầu bồi thườ   th    

 ị c o Dư    Qu c T trình bày lời  ói sau cù  : Xin  i    hẹ h  h phạt đ  

bị c o s   về v i  ia đ  h,  ã hội  

 ị c o N u ễ  Đắc Ti trình bày lời  ói sau cù  : Nhậ  thấ  h  h vi sai tr i 

xin  i    hẹ h  h phạt. 

 ị c o Lâ  H i Tr trình bày lời  ói sau cù  :  ị c o  i   i    hẹ h  h phạt 

đ  bị c o s   về v i  ia đ  h,  ã hội  

 ị c o N u ễ  Hù   D trình bày lời  ói sau cù  : Xin  i    hẹ h  h phạt  

 ị c o N u ễ  Phư c S trình bày lời  ói sau cù  : Xin  i    hẹ h  h phạt  

 ị c o Trầ  Vă  L trình bày lời  ói sau cù  :  ị c o biết h  h vi sai tr i  in 

 i    hẹ h  h phạt  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr   c  sở  ội du   vụ   , că  cứ v o c c t i  iệu tro   hồ s  vụ    đã được 

tra h tụ   tại phi   t a, Hội đồ     t     hậ  đị h  hư sau: 

[1] Về h  h vi, qu ết đị h t  tụ   của C  qua  điều tra Cô   a  hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ  Ni h, Điều tra vi  , Việ  ki   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h 

Tây Ninh,  i   s t vi   tro   qu  tr  h điều tra, tru  t  đã th c hiệ  đú   về th   

qu ề , tr  h t , thủ tục qu  đị h của  ộ  uật T  tụ   h  h s   Qu  tr  h điều tra v  

tại phi   tòa, bị c o, bị hại,   ười tha   ia t  tụ  ,   ười b o chữa cho các bị c o, 

khô   có ý kiế  hoặc khiếu  ại về h  h vi, qu ết đị h của C  qua  tiế  h  h t  

tụ  ,   ười tiế  h  h t  tụ    Do đó, c c h  h vi, qu ết đị h t  tụ   của C  qua  

tiế  h  h t  tụ  ,   ười tiế  h  h t  tụ   đã th c hiệ  đều hợp ph p   

Tro   qu  tr  h điều tra v  tại phi   t a, bị c o Trầ  Vă  L khô     u cầu trợ 

giúp pháp lý nê  Hội đồ     t    că  cứ đi   c kho   1 Điều 37 Luật trợ  iúp 

ph p  ý tiếp tục   t       
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[2] Về h  h vi phạ  tội của bị c o:  

Ngày 15-01-2021, tại ấp Tâ  D, xã Tân H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h, 

Dư    Qu c T, N u ễ  Hù   D, Trầ  Vă  L, Lâ  H i Tr, N u ễ  Đắc Ti, 

N u ễ  Phư c S v  Trầ  Mi h Mẫ  cù    hau th c hiệ  h  h vi dù   r a    hu   

khí   u  hi   ch    â  thư    tích cho L  N u ễ  Phư c Đ      ười dư i 16 

tuổi, v i tỷ  ệ tổ  thư    c  th  của Đ do thư    tích  â      29%   

Xét thấ   ời khai của bị c o, bị hại,   ười     chứ   v  kết qu  tra h tụ   tại 

phiên tòa là phù hợp v i kết qu  c c  ời khai thu thập tại C  qua  điều tra, bi   b   

kh     hiệ  hiệ  trườ  , kết  uậ   i   đị h v  c c t i  iệu kh c có tro   hồ s  

vụ    đã th  hiệ  rõ h  h vi phạ  tội của các bị c o  Đ i v i Trầ  Mi h Mẫ  si h 

ngày 17-6-2005, đế  thời đi   phạ  tội      15-01-2021, Mẫ  được 15 tuổi 06 

th    29     , khi th c hiệ  h  h vi phạ  tội Mẫ  chưa đủ tuổi chịu tr ch  hiệ  

h  h s , C  qua  điều tra chu    Cô   a  hu ệ  Tâ  Châu chu        ý h  h 

chí h    có că  cứ, đú   qu  đị h ph p  uật  Đ i v i h  h vi  â  r i trật t  cô   

cộ   của Vũ,  h  h, Th  h v  Đ đã được t ch ra  i i qu ết bằ   vụ    kh c theo 

qu  đị h của ph p  uật  Do đó, Hội đồ     t    có đủ c  sở   c đị h các bị cáo 

Dư    Qu c T, N u ễ  Hù   D, Trầ  Vă  Lộc, Lâ  H i Tr, N u ễ  Đắc Ti, 

N u ễ  Phư c S phạ  tội “C  ý  â  thư    tích” theo qu  đị h tại đi   đ kho   

2 Điều 134  ộ  uật h  h s   hư c o trạ   của Việ   i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ  Ni h tru  t  cũ    hư b    uậ  tội của  i   s t vi   tại phi   t a 

   có că  cứ, đú     ười, đú   tội, đú   ph p  uật. 

[3] Tro   vụ       , bị hại cũ   có phầ   ỗi khi cù   c c tha h  i   kh c ở 

 ã Tâ  Đ, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tây Ninh đế   â   ỗ v i c c bị c o trư c dẫ  đế  

c c bị c o Dư    Qu c T, N u ễ  Đắc Ti, Lâ  H i Tr, N u ễ  Hù   D, N u ễ  

Phư c S, Trầ  Vă  L ph   ứ    ại, th     hất th c hiệ  h  h vi phạ  tội    dùng 

cầ  r a v  thô   b o  hau qua điệ  thoại (bị c o T kêu Tr điệ  cho Ti, Ti nghe 

xong nói  ại cho c c bị c o khác) đ  tham gia đuổi đ  h nhóm thanh niên tro   đó 

có bị hại L  N u ễ  Phư c Đ.     thâ  c c bị c o khô    o     ă  phụ  iúp  ia 

đ  h     ại tụ tập ă   hậu dẫ  đế  đ  h  hau  â  thư    tích,     ột tro   c c 

  u     hâ  h  h th  h c c bă    hó   â   ất trật t  địa phư    tr   địa b   

hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h diễ  ra tro   t  h h  h hiệ   a   Vụ     a   tí h 

chất đồ   phạ   i   đ  , c c bị c o      ười th c hiệ  h  h vi phạ  tội là rất 

  u  hi   cho  ã hội, tr c tiếp  â  phạ  đế  sức khoẻ của   ười kh c được ph p 

 uật h  h s  b o vệ,  â   ất trật t , trị a   ã hội tại địa phư   ,     ph i chịu 

tr ch  hiệ  h  h s  do h  h vi của    h  â  ra  Tro   vụ   , bị c o Dư    Qu c 

T đã tr c tiếp  â  thư    tích cho bị hại L  N u ễ  Phư c Đ     cầ  có  ức    

cao h   c c bị c o kh c   ị c o N u ễ  Đắc Ti      ười đủ 18 tuổi khi phạ  tội    

cù   tha   ia tích c c v i bị c o Dư    Qu c T     ph i chịu tr ch  hiệ  h  h 

s  sau bị c o T  C c bị c o Lâ  H i Tr, N u ễ  Hù   D, N u ễ  Phư c S, Trầ  

Vă  L có h  h vi dù   ta , châ  đấ  đ  bị hại Đ nên ph i chịu tr ch  hiệ  h  h 

s  tư     ứ   v i h  h vi phạ  tội của c c bị c o đ  có t c dụ   ră  đe, ph    

  ừa tội phạ  hiệ  nay.  

[4] Hội đồ     t      t thấ  khi qu ết đị h h  h phạt cầ   e    t  hâ  thâ , 

c c t  h tiết  i    hẹ, tă    ặ   tr ch  hiệ  h  h s  cho bị c o  hư sau:  

[4.1] T  h tiết  i    hẹ:  
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C c bị c o Dư    Qu c T, N u ễ  Hù   D, Trầ  Vă  Lộc, Lâ  H i Tr, 

N u ễ  Đắc Ti, N u ễ  Phư c S t    u ệ  bồi thườ   khắc phục hậu qu  cho bị 

hại; th  h kh   khai b o, ă   ă  h i c i được qu  đị h tại đi   b, s, kho   1, Điều 

51  ộ  uật h  h s ,  ỗi bị c o s  tiề  6 000 000 (S u triệu) đồ  , tổ   cộ   s  tiề  

   36 000 000đ cho bị hại  N ười có qu ề   ợi,   hĩa vụ  i   qua  Trầ  Mi h Mẫ  

do ô   Trầ  Vă  M, b  N ô Thị T (cha  ẹ ruột) đã bồi thườ   s  tiề  4 000 000 

(    triệu) đồ   cho bị hại  Tro   qu  tr  h điều tra,   ười đại diệ  hợp ph p của 

bị hại có Đ    i  bãi  ại v   a  tiếp tục tha thiết   u cầu  i   i    hẹ h  h phạt 

cho c c bị c o  C c bị c o có  hâ  thâ  t t, chưa có tiề    , tiề  s      cầ   p 

dụ   th   t  h tiết  i    hẹ qu  đị h tại  ho   2 Điều 51  ộ  uật h  h s   Ngoài 

ra, bị cáo N u ễ  Hù   D, Trầ  Vă  L, Lâ  H i Tr, N u ễ  Phư c S khi th c 

hiệ  h  h vi phạ  tội chưa đủ 18 tuổi     được hưở    hữ   qu  đị h đ i v i 

  ười dư i 18 tuổi phạ  tội qu  đị h tại Chư    XII  ộ  uật h  h s    

Đ i v i   u cầu của   ười b o chữa cho c c bị c o S, D đề   hị  p dụ   c c 

t  h tiết  i    hẹ qu  đị h tại đi   a, e kho   1 Điều 51  ộ  uật H  h s , Hội 

đồ     t      t thấ : 

+ Do c c bị c o th c hiệ  h  h vi  â  thư    tích cho bị hại đã ho   th  h 

    việc  p dụ   t  h tiết  i    hẹ tại “N ười phạ  tội đã   ă  chặ  hoặc     

 i   b t t c hại của tội phạ ” qu  đị h tại đi   a kho   1 Điều 51  ộ  uật H  h 

s ,là chưa phù hợp   

+ Đ i v i t  h tiết “Phạ  tội tro   trườ   hợp bị kích độ   về ti h thầ  do 

h  h vi tr i ph p  uật của  ạ   hân gây ra” qu  đị h tại đi   e kho   1 Điều 51 

 ộ  uật H  h s  th  hiệ  tro   vụ        đã   c đị h có  ỗi của bị hại  Tu   hi  , 

c c bị c o đã có h  h vi đuổi đ  h,  â  thư    tích cho bị hại tro   thời  ia  d i 

v i  ỗi c  ý     việc  p dụ   t  h tiết  i    hẹ cho c c bị c o    chưa chí h   c       

Do đó, Hội đồ     t    khô   chấp  hậ  đề   hị của   ười b o chữa  p dụ   

c c t  h tiết  i    hẹ   u tr      

[4.2] T  h tiết tă    ặ  : Các bị c o Dư    Qu c T, N u ễ  Đắc Ti có tình 

tiết tă    ặ      “ úi  iục   ười dư i 18 tuổi” qu  đị h tại đi   o kho   1 Điều 

52  ộ  uật H  h s  đ i v i   ười có qu ề   ợi,   hĩa vụ  i   qua  Trầ  Mi h Mẫ . 

[5] Qua đề   hị của đại diệ  Việ   i   s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h 

Tây Ninh, ý kiế  N ười b o chữa của bị c o, ý kiế  bị hại về tội da h, t  h tiết 

tă    ặ  ,  i    hẹ tr ch  hiệ  h  h s  đ i v i các bị c o    phù hợp v i  hậ  

đị h của Hội đồ     t   .  

[6]  iệ  ph p tư ph p: Tro   qu  tr  h  i i qu ết, tại phi   t a, N ười đại 

diệ  hợp ph p của bị hại không   u cầu c c bị c o bồi thườ   th   cầ   hi  hậ   

Về xử lý vật   ứ g  

Tịch thu ti u hủ   hữ   đồ vật, t i  iệu sau theo  i   b    iao  hậ  vật chứ   

ngày 15-9-2021 của Chi cục Thi h  h    dâ  s  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h 

bao  ồ : 

- 01 (Một) câ  r a có chiều dài 90 c , phầ  c   r a bằ    ỗ có quấ  bă   

keo   u đe  d i 61c , phầ   ưỡi r a bằ   ki   oại d i 29c , phầ   ưỡi rộ    hất 

7,6 c , phầ   ưỡi  hỏ  hất 02 c ; 

- 01 (Một) vỏ chai thủ  ti h   u  a h, tr   vỏ chai có d    chữ “S i G  ”, 

“330  ”; 

- 01 (Một)    h thủ  ti h   u  a h, có kích thư c (0,027   0,025) ; 
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- 01 (Một)    h thủ  ti h   u  a h, có kích thư c (0,035   0,026) ; 

[7] Về    phí: Că  cứ Điều 135 v  Điều 136 của  ộ  uật T  tụ   h  h s ; 

Điều 23, 26, 27 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14      30/12/2016 của Ủ  ba  

Thườ   vụ Qu c hội qu  đị h về  ức thu,  iễ ,  i  , thu,  ộp, qu    ý v  s  

dụ      phí v   ệ phí T a   : Các bị c o Dư    Qu c T, N u ễ  Hù   D, Trầ  

Vă  L, Lâ  H i Tr, N u ễ  Đắc Ti, N u ễ  Phư c S ph i chịu    phí theo quy 

đị h. 

V  c c    tr  , 

QUY T ĐỊNH: 

1. Că  cứ đi   đ  ho   2, Điều 134; đi   b, s kho   1; kho   2 Điều 51; 

đi   o kho   1 Điều 52; Điều 38  ộ  uật H  h s :  

X  phạt bị c o Dư    Qu c T 03 ( a)  ă  tù về tội “C  ý  â  thư    tích”  

Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      20-6-2021. 

X  phạt bị c o N u ễ  Đắc Ti  ức    02 (Hai)  ă  tù về tội “C  ý  â  

thư    tích”  Thời hạ  tù tí h từ      bị c o N u ễ  Đắc Ti chấp h  h b      

này. 

Că  cứ đi   đ  ho   2, Điều 134; đi   b, s kho   1; kho   2 Điều 51; Điều 

38; Điều 91, Điều 101  ộ  uật H  h s :  

X  phạt bị c o Lâ  H i Tr 01 (Một)  ă  03 ( a) th    tù về tội “C  ý  â  

thư    tích”  Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      26-9-2021. 

X  phạt bị c o N u ễ  Hù   D 01 (Một)  ă  03 ( a) th    tù về tội “C  ý 

 â  thư    tích”  Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      26-9-2021. 

X  phạt bị c o N u ễ  Phư c S 01 (Một)  ă  03 ( a) th    tù về tội “C  ý 

 â  thư    tích”  Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      26-9-2021. 

X  phạt bị c o Trầ  Vă  L 01 (Một)  ă  03 ( a) th    tù  ia  về tội “C  ý 

 â  thư    tích”  Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      26-9-2021. 

2. Tr ch  hiệ  dâ  s : Ghi  hậ  N ười đại diệ  hợp ph p của bị hại khô   

  u cầu c c bị c o bồi thườ   th    

3. Xử lý vật   ứ g  Că  cứ Điều 47  ộ  uật H  h s , Điều 106  ộ  uật t  tụ   

h  h s : 

Tịch thu ti u hủ   hữ   đồ vật, t i  iệu sau theo  i   b    iao  hậ  vật chứ   

ngày 15-9-2021 của Chi cục Thi h  h    dâ  s  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  Ni h 

bao  ồ : 

- 01 (Một) câ  r a có chiều d i 90 c , phầ  c   r a bằ    ỗ có quấ  bă   

keo   u đe  d i 61c , phầ   ưỡi r a bằ   ki   oại d i 29c , phầ   ưỡi rộ    hất 

7,6 c , phầ   ưỡi  hỏ  hất 02 c ; 

- 01 (Một) vỏ chai thủ  ti h   u  a h, tr   vỏ chai có d    chữ “S i G  ”, 

“330  ”; 

- 01 (Một)    h thủ  ti h   u  a h, có kích thư c (0,027   0,025) ; 

- 01 (Một)    h thủ  ti h   u  a h, có kích thư c (0,035   0,026) ; 

4. Về    phí: Că  cứ Điều 135 v  Điều 136 của  ộ  uật T  tụ   h  h s ; Điều 

23 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ba  Thườ   vụ 

Qu c hội qu  đị h về  ức thu,  iễ ,  i  , thu,  ộp, qu    ý v  s  dụ      phí v  

 ệ phí T a   :  
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C c bị c o Dư    Qu c T, N u ễ  Hù   D, Trầ  Vă  L, Lâ  H i Tr, 

N u ễ  Đắc Ti, N u ễ  Phư c S  ỗi bị c o ph i chịu s  tiề  200 000 đồ      phí 

h  h s  s  th    

5. Về qu ề  kh    c o: Nhữ     ười tha   ia t  tụ   có qu ề  kh    c o đ  

  u cầu T a     hâ  dâ  tỉ h Tâ  Ni h   t     ại theo thủ tục phúc th   trong 

thời hạ  15     , k  từ      tu      . N ười tha   ia t  tụ   vắ    ặt được 

qu ề  kh    c o     T a     hâ  dâ  tỉ h Tâ  Ni h tro   thời hạ  15      k  từ 

ngày  hậ  được b      hoặc b      được  i    ết hợp  ệ tại Ủ  ba   hâ  dâ  cấp 

xã, phườ     i đư    s  cư trú  

6. Trườ   hợp b     , qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h tại Điều 2 Luật 

thi h  h    dâ  s  th    ười được thi h  h    dâ  s ,   ười ph i thi h  h    dâ  

s  có qu ề  thỏa thuậ  thi h  h   , qu ề    u cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h 

   hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h c c Điều 6, 7 v  9 Luật thi h  h    

dâ  s ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  theo qu  đị h tại Điều 30 Luật thi 

h  h    dâ  s  /. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng KTNV. TAT; 

- Ph    PV 06 Cô   a  tỉ h Tâ  Ni h; 

- Sở Tư ph p tỉ h Tâ  Ni h; 

- Công an hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tây Ninh; 

- VKSND hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tây Ninh; 

- C  qua  THAHS; 

- Chi cục THADS hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tây Ninh; 

- UBND xã, thị trấ    i bị c o cư trú; 

-  ị c o; 

- Đư    s ; 

- Hồ s ; 

- Lưu /  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

Trần Trọng Hiếu  

 


